Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 1 -  Đề 4
A. Kiểm tra đọc
I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (7 điểm)
Đọc to và rõ: Bác đưa thư (Sách Tiếng Việt lớp 1, tập 2 - trang 118)
II. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: 
“Ai dậy sớm
Bước ra vườn
Hoa ngát hương
Đang chờ đón!
Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Cả vừng đông
Đang chờ đón!
Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón!”
(Ai dậy sớm, Sách Tiếng Việt 1, tập 2)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Trong bài thơ, khi dậy sớm, điều gì sẽ chờ đón bạn ở trong vườn?
A. Cau xòe hoa
B. Ánh nắng mới
C. Hoa ngát hương
Câu 2. Trong bài thơ, khi dậy sớm, điều gì sẽ chờ đón bạn ở cánh đồng?
A. Cả vừng đông
B. Cơn gió thoảng
C. Ánh nắng 
Câu 3. Trong bài thơ, khi dậy sớm, điều gì sẽ chờ đón bạn ở trên đồi?
A. Bầu trời xanh
B. Cánh đồng hoa
C. Cả đất trời 
Câu 4. Trong bài thơ, từ nào có vần ươn?
A. hương
B. vươn
C. vườn
Câu 5. Qua bài thơ Ai dậy sớm tác giả muốn khuyên chúng ta điều gì?
….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
B. Kiểm tra viết
I. Nghe - viết: Chia quà (Sách Tiếng Việt, tập 2) (7 điểm)
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………
II. Bài tập (3 điểm)
Bài 1. Điền vần op/ap vào chỗ trống:
a. Chủ nhật tuần này, lớp em sẽ h… phụ huynh.
b. Em thích vẽ tranh bằng màu s…
Bài 2. Nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh:
 

	A
	
	B

	1. Hoa bằng lăng
	
	a. em được đi biển.

	2. Chị em
	
	b.có màu tím.

	3. Mùa hè
	
	c. là cô giáo.

	4. Con mèo
	
	d. thích ăn cá. 


 

Bài 3. Em hãy kể tên năm con vật sống trong rừng.
Đáp án đề thi học kì II môn tiếng Việt - Đề 4
A. Kiểm tra đọc
I. Đọc thành tiếng: (7 điểm)
- Đọc to, rõ ràng (1 điểm)
- Đọc đúng tiếng, từ (2 điểm)
(có 4 lỗi 1 điểm, trên 4 lỗi 0 điểm)
- Ngắt nghỉ hơi đúng (1 điểm)
- Tốc độ 40 – 50 tiếng/ 1 phút (2 điểm)
- Trả lời đúng câu hỏi về ND đoạn đọc (1 điểm)
II. Đọc hiểu (3 điểm)
Câu 1. C. Hoa ngát hương (0.5 điểm)
Câu 2. A. Cả vừng đông (0.5 điểm)
Câu 3. C. Cả đất trời (0.5 điểm)
Câu 4. C. vườn (0.5 điểm)
Câu 5. Qua bài thơ Ai dậy sớm, tác giả muốn khuyên chúng ta phải thường xuyên dậy sớm để có thể đón chờ những điều tốt đẹp. (1 điểm)
B. Kiểm tra viết
I. Nghe - viết bài “Câu đố” (Sách Tiếng Việt, tập 2) (7 điểm)
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ chữ nhỏ: 2 điểm
- Viết đúng từ ngữ, dấu câu: 2 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm
II. Bài tập
Bài 1.
a. Chủ nhật tuần này, lớp em sẽ họp phụ huynh. (0.5 điểm)
b. Em thích vẽ tranh bằng màu sáp. (0.5 điểm)
Bài 2 (1 điểm)
1. b
2. c
3. a
4. d
Bài 3. (1 điểm)
Năm con vật sống trong rừng: con hổ, con báo, con hươu, con bò tót, con voi, con tê giác...
